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TỜ TRÌNH
Về dự thảo Quyết định chính sách ưu đãi nhà, đất nhằm khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố.
I. Sự cần thiết ban hành:

Liên quan đến chính sách ưu đãi nhà, đất nhằm khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố, căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69/2008/NĐ-CP) Sở Tài chính đã trình Ủy ban nhân dân thành phố nhiều lần, nhưng còn vướng mắc về cơ chế, thẩm quyền miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nên Sở Tư pháp đề nghị xin ý kiến của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.
Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 5412/UBND-ĐTMT ngày 31 tháng 10 năm 2011 kiến nghị Bộ Tài chính có ý kiến hướng dẫn để thực hiện.
Sau khi tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và cập nhật các quy định của Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 59/2014/NĐ-CP).
Tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP quy định: “... Chậm nhất sáu (06) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, căn cứ vào lĩnh vực và khu vực địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và công bố công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất nêu trên sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp”.

 Do đó, việc xây dựng Dự thảo Quyết định chính sách ưu đãi nhà, đất nhằm khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố là cần thiết và phù hợp với quy định. 

1. Quan điểm
Quá trình nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quyết định bảo đảm các quan điểm và nguyên tắc sau đây:

- Thể chế đầy đủ quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP và các quy định của pháp luật;
- Chỉ quy định cụ thể những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố; không lặp lại những nội dung Nghị định và Thông tư đã quy định rõ và không giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Bảo đảm tuân thủ, phù hợp với các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố.

2. Mục đích

- Tạo điều kiện để cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp phát triển;

- Đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài nguyên đất một cách dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện cho người sử dụng đất nhằm hạn chế tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

- Đảm bảo tính khả thi và giải quyết được những khó khăn, tồn tại trong thực tiễn;
- Bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và xã hội.   

III. Quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định:

1. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 699-TB/TU ngày 04 tháng 01 năm 2014 và Thông báo số 734-TB/TU ngày 03 tháng 3 năm 2014; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 217/TB-VP ngày 21 tháng 3 năm 2014. Sở Tài chính đã có Công văn số 3877/STC-BVG ngày 09 tháng 5 năm 2014 gửi các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo; Cục Thuế thành phố; Ủy ban nhân dân quận - huyện để lấy ý kiến về Dự thảo chính sách ưu đãi về nghĩa vụ tài chính đất đai nhằm khuyến khích xã hội hóa xây dựng, phát triển, quản lý trường Mầm Non. Sau đó, Sở Tài chính cũng đã nhận được ý kiến góp ý của các đơn vị nêu trên. Theo đó, đa số các đơn vị đều thống nhất với Dự thảo.

Nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Theo đó, đã quy định cụ thể thẩm quyền và cơ chế miễn, giảm tiền thuê đất nên Sở Tài chính đã xây dựng lại Dự thảo quy định đầy đủ các lĩnh vực và tiếp tục có Công văn số  /STC-BVG ngày  tháng năm 2014 tiếp tục xin ý kiến của các đơn vị.
2. Tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện; đồng thời đăng tải nội dung Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi.

Tiếp thu các ý kiến góp ý của các Sở, ngành; quận - huyện, Sở Tài chính đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định.

IV. Kết cấu và bố cục của Dự thảo Quyết định:

Dự thảo Quyết định được kết cấu thành 12 điều, cụ thể như sau:

Điều 1 - Quy định về Phạm vi, đối tượng điều chỉnh.

Điều 2 - Quy định về điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa.

Điều 3 - Quy định về nguyên tắc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa.

Điều 4 - Quy định về cho thuê nhà, xây dựng cơ sở vật chất.

Điều 5 - Quy định về cho thuê đất.

Điều 6 - Quy định về trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hóa.

Điều 7 - Quy định về trách nhiệm của các Sở, ngành thành phố.

Điều 8 - Quy định chuyển tiếp.

Điều 9 - Quy định về hiệu lực thi hành.

Điều 10 - Quy định về trách nhiệm thi hành.

V. Nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định:

1. Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh:
Nội dung Điều này quy định về phạm vi, đối tượng điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có cập nhật thêm lĩnh vực giám định tư pháp theo quy định tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP.

2. Điều 2. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa:

Nội dung Điều này được quy định trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính, cơ sở xã hội hóa trong các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ thì mới được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa tại Quyết định này. Đồng thời, giao các Sở chuyên ngành có trách nhiệm hướng dẫn, xác định cơ sở xã hội hóa có đủ điều kiện để được hưởng chính sách ưu đãi hay không.

Riêng cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giám định tư pháp, thì hiện nay Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa, nên lĩnh vực này đề nghị chỉ quy định là: “sẽ thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

3. Điều 3. Nguyên tắc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa:
Nội dung Điều này được xây dựng trên cơ sở quy định tại Điều 4 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP. Riêng nội dung: “…có chính sách hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa đã tự thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”, Sở Tài chính đề nghị bỏ, vì không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP.

4. Điều 4. Cho thuê nhà, xây dựng cơ sở vật chất:  
Nội dung Điều này được xây dựng trên cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP. Một số nội dung cụ thể như sau:

a) Chỉ ưu tiên, ưu đãi đối với quỹ nhà, cơ sở hiện có để cho thuê với cơ chế ưu đãi; Ngân sách thành phố không ứng trước để đầu tư xây dựng, sau đó cho thuê lại;

b) Giá thuê nhà, đất ưu đãi đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa được xác định như sau:

- Giá cho thuê nhà được xác định theo Quyết định về giá biểu thu tiền thuê nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích làm việc, sản xuất, kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Dự thảo Quyết định này, Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.
- Giá thuê đất được xác định theo Quyết định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước do Ủy ban nhân dân thành phố quy định và được miễn, giảm theo quy định tại Quyết định này. Dự thảo Quyết định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước, Sở Tài chính đang hoàn chỉnh để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.
c) Quy định bổ sung trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa xây dựng nhà, cơ sở vật chất nằm trong các dự án, khu đô thị mới đã được xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng khi xác định tiền thuê đất không xét đến yếu tố này hoặc trường hợp được miễn tiền thuê đất thì phải nộp chi phí xây dựng hạ tầng, mức thu tính bằng giá thành đầu tư.
5. Điều 5. Cho thuê đất:
Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP quy định như sau: “Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực. Mức tối đa là miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án; mức tối thiểu bằng mức ưu đãi theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư.

Chậm nhất sáu (06) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, căn cứ vào lĩnh vực và khu vực địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và công bố công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất nêu trên sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp”.

Theo quy định trên thì Ủy ban nhân dân thành phố cần ban hành khu vực, lĩnh vực và chế độ miễn, giảm. Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến đề xuất như sau:
a) Về lĩnh vực: đề nghị các lĩnh vực thuộc đối tượng ưu đãi xã hội hóa đều được hưởng chính sách ưu đãi tiền thuê đất như nhau. Riêng đối với lĩnh vực phát triển trường Mầm Non cần ưu đãi nhiều hơn theo kết luật của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, nên có chính sách ưu đãi cao hơn.

b) Về khu vực: đề nghị áp dụng theo các khu vực như Quyết định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố, nhằm áp dụng thống nhất khi áp dụng chính sách. Theo đó, trên địa bàn thành phố được chia thành 05 khu vực.
c) Về chế độ miễn, giảm: Căn cứ các khu vực đã quy định tại Quyết định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố, Sở Tài chính đề nghị quy định chính sách miễn giảm tùy theo khu vực, địa bàn cần ưu tiên, khuyến khích phát triển xã hội hóa cao thì mức giảm cao, khu vực, địa bàn đã phát triển tương đối ổn định thì mức giảm thấp hơn, nhưng mức giảm giữa các khu vực không chênh lệch nhiều quá, cụ thể như sau:
- Khu vực 1, gồm: Quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận Phú Nhuận, Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Đây là khu vực đã phát triển tương đối ổn định, nên đề nghị chỉ áp dụng mức miễn, giảm theo mức tối thiểu theo quy định của Nghị định, cụ thể:

(i) Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thì được miễn 11 năm tiền thuê đất phải nộp;

(ii) Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì được miễn 03 năm tiền thuê đất phải nộp.

- Khu vực 2, gồm: Quận 2 (trừ Khu đô thị mới Thủ Thiêm), quận 6, quận 7 (trừ Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng), quận 9, quận 11, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Bình Tân: Đây là khu vực đang trong giai đoạn phát triển khá mạnh mẽ về thị trường địa ốc, các lĩnh vực xã hội hóa đầu tư có thể không theo kịp với tiến độ phát triển của thị trường địa ốc và các lĩnh vực khác, nên kiến nghị khu vực này được giảm 50% tiền thuê đất phải nộp.

- Khu vực 3, gồm: Quận 8 (trừ Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng), quận 12, quận Thủ Đức, quận Tân Phú, quận Gò Vấp: Tương tự như khu vực 2, khu vực này thị trường địa ốc phát triển cũng khá sôi động, nhưng so với khu vực 2 thì hệ thống cơ sở hạ tầng của khu vực này chưa tốt bằng khu vực 2, nên kiến nghị khu vực này được giảm 60% tiền thuê đất phải nộp.

- Khu vực 4, gồm: Huyện Bình Chánh (trừ Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng), huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi: Đây là các huyện ngoại thành, tốc độ phát triển còn tương đối chậm, nên cần có chính sách khuyến khích cao hơn các khu vực nêu trên, nên đề xuất được giảm 70% tiền thuê đất phải nộp.

- Khu vực 5: huyện Cần Giờ:Đây là huyện còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng cơ sở và hạ tầng xã hội, cần có chính sách ưu tiên cao nhất để khuyến khích phát triên, nên Sở Tài chính đề xuất khu vực này được giảm 80% tiền thuê đất phải nộp.

Các nội dung khác tại Điều này được xây dựng trên cơ sở quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, có cập nhật điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố.

 6. Điều 6. Trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hóa:
Do nội dung Dự thảo Quyết định này chỉ quy định về ưu đãi đối với nhà, đất nên trong phần trách nhiệm của cơ sở xã hội hóa được xây dựng trên quy định tại Điều 16 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP đối với các nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi về nhà, đất. Các nội dung khác cơ sở xã hội hóa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.

  7. Điều 7. Trách nhiệm của các Sở, ngành thành phố:
Nội điều này được xây dựng trên cơ sở quy định tại Điều 18 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP; đồng thời, có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố.
8. Điều 8. Quy định chuyển tiếp:
Nội dung Điều này được xây dựng trên cơ sở Điều 2 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trước đây theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP thì cơ sở xã hội hóa được sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất có thu tiền thuê đất. Nay, theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, thì chỉ còn hình thức thuê đất, nên để giải quyết chính sách miễn, giảm đối với các trường hợp được giao đất trước ngày Nghị định số 59/2014/NĐ-CP có hiệu lực, Sở Tài chính đề nghị bổ sung thêm nội dung như sau: “Riêng đối với trường hợp cơ sở xã hội hóa sử dụng đất theo hình thức giao đất, thì phải chuyển sang hình thức thuê đất để được miễn, giảm tiền thuê đất theo Quyết định này kể từ ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành”.
9. Điều 9. Hiệu lực thi hành:

a) Đề nghị Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày kể từ ngày ký.

b) Các nội dung khác chưa được quy định tại Quyết định này thì được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ; Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật có liên quan.

c) Các quy định trước đây do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

10. Điều 10. Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

    Kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định ./.
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